
STT Họ và tên
Địa

 Chỉ

Số 

thửa 

Tờ bản 

đồ

Loại 

đất

Tiền bồi 

thường về mồ mà 

(đ)

Tổng cộng tiền bồi 

thường, hỗ trợ (đ)

1 Trần Thế Hòa An Sơn 2 1063 14 BHK 14.400.000 14.400.000

A TỔNG CỘNG 14.400.000 14.400.000

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 288.000

Trong đó : Chi phí thẩm định 29.000

C Kinh phí dự phòng cưỡng chế kiểm đếm và thu hồi đất (10%) 29.000

14.717.000

Tiền bằng chữ: Mười bốn triệu bảy trăm mười bảy nghìn đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP HỦY GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN THÀNH 

PHẦN ĐOẠN QUY NHƠN - CHÍ THẠNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - 

NAM PHÍA ĐÔNG GIAI  ĐOẠN 2021 - 2025 ĐOẠN ĐI QUA ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC.

 HẠNG MỤC: KHU TÁI ĐỊNH CƯ AN SƠN 1, XÃ PHƯỚC AN 

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 8909/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2022 CỦA UBND HUYỆN TUY PHƯỚC. 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày                  của UBND huyện Tuy Phước )

TỔNG CỘNG (A+B+C)
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